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Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT



Phạm vi điều chỉnh

• Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT

• Quy trình thực hiện kiểm định

• Chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT

Đối tượng áp dụng

• CSGD ĐH, đơn vị có đào tạo trình độ ĐH, ThS, TS.

• Các tổ chức KĐCLGD trong nước 

• CTĐT giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm (Quy trình

đánh giá, thẩm định và công nhận)

• Thay thế TT 38/2013/TT-BGDĐT; TT 04/2016/TT-BGDĐT; 

TT 39/2020/TT-BGDĐT; TT 33/2014/TT- BGDĐT; TT 

49/2012/TT-BGDĐT; TT 23/2011/TT- BGDĐT
Một số khái niệm

CTĐT
Chất lượng
của CTĐT

Tiêu chí điều 
kiện

Đánh giá 
chất lượng 

CTĐT

Tự đánh giá 
chất lượng 

CTĐT

Đánh giá
ngoài chất 

lượng CTĐT

Kiểm định
chất lượng 

CTĐT

Đối sánh
Mục tiêu của

CTĐT
Bản mô tả

CTĐT
Chuẩn
CTĐT

CĐR CTĐT
Triết lý giáo 

dục
Phục vụ 

cộng đồng

• Chương trình đào tạo là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ chức

thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng GDĐH cho người học.

CTĐT bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh

giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với VQF.



BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CTĐT

Mô hình đánh giá CTĐT (2016)

Mô hình đánh giá CTĐT (2025)



CẤU TRÚC BỘ TIÊU CHUẨN (8 tiêu chuẩn, 52 tiêu chí)



MỐI LIÊN HỆ GIỮA 8 TIÊU CHUẨN TRONG BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CTĐT

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CTĐT

 Đạt: tất cả tiêu chuẩn được đánh giá ĐẠT => được công nhận trong 5 năm.

 Đạt có điều kiện: có không quá 02 tiêu chuẩn và 16 tiêu chí được đánh giá ở

mức KHÔNG ĐẠT (Để có kết quả đánh giá ở mức đạt, CSĐT cần cải tiến chất

lượng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày CTĐT được tổ chức KĐCLGD

công nhận đạt có điều kiện => được công nhận chỉ 2 năm.

 Không đạt: không đáp ứng quy định như “Đạt” hay “Đạt có điều kiện”.

 Đối với CTĐT được đánh giá đạt ở chu kỳ trước, nếu tiếp tục được đánh giá ở

mức đạt với tỷ lệ tiêu chuẩn, tiêu chí đạt cao hơn chu kỳ trước đồng thời kết quả

cải tiến chất lượng đáp ứng yêu cầu, cơ bản khắc phục được các điểm yếu đã

chỉ ra từ chu kỳ trước thì chu kỳ kiểm định chất lượng tiếp theo là 07 năm.



CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC - TIN CẬY

GOING WITH QUALITY

MỨC ĐẠT CỦA CTĐT

ĐẠT

Tất cả tiêu 
chuẩn đạt

ĐẠT CÓ 
ĐIỀU KIỆN

Không quá 02 
tiêu chuẩn và 16 

tiêu chí được 
đánh giá ở mức 

không đạt

CSĐT cần cải tiến 
chất lượng trong 

24 tháng

KHÔNG 
ĐẠT

Không đáp 
ứng quy định 
như “Đạt” hay 
“Đạt có điều 

kiện

ĐẠT

Không quá 
02 tiêu chí 
không đạt; 
các tiêu chí 
còn lại bao 
gồm tiêu chí 
điều kiện
đạt

KHÔNG 
ĐẠT

Tiêu chí 
điều kiện

không đạt/
trên 02 tiêu 
chí không 

đạt

MỨC ĐẠT CỦA TIÊU CHUẨN

Cơ sở đào tạo cần cải tiến chất 

lượng trong thời gian tối đa 24 tháng 

kể từ ngày CTĐT được tổ chức 

KĐCLGD công nhận đạt có điều kiện



CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC - TIN CẬYMỨC ĐÁNH GIÁ CỦA TIÊU CHÍ (2 MỨC)

ĐẠT

• CSĐT có cách tiếp cận chính thức về BĐCL

• Có hệ thống và triển khai các hoạt động rõ ràng, chặt
chẽ, nhất quán với chính sách/quy định/quy trình có liên
quan để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tiêu chí; có minh
chứng về một số cải tiến thường xuyên

KHÔNG ĐẠT

• CSĐT không có cách tiếp cận chính thức về 
BĐCL

• Không có hệ thống với các chính sách/quy 
định/quy trình phù hợp có liên quan để đáp ứng 
tiêu chí; 

• Hoặc có các chính sách/quy định/quy trình nhưng 
không được áp dụng nhất quán/chính thức để 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu của tiêu chí; 

• Không có minh chứng về sự cải tiến chất lượng.

Tổ chức 

KĐCLGD quy 

định chi tiết 

hơn về các 

mức đạt, 

không đạt yêu 

cầu tiêu chí, 

đồng thời xây 

dựng hướng 

dẫn đánh giá 

giúp cơ sở đào 

tạo biết thực 

trạng để cải 

tiến chất lượng 
CTĐT.



Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT

 8 tiêu chuẩn, 52 tiêu chí (10 tiêu chí điều kiện);

Mỗi tiêu chuẩn có nhiều tiêu chí và có tối thiểu một tiêu chí điều kiện.

Tiêu chuẩn Số Tiêu chí Tiêu chí điều kiện

1 6 2

2 7 2

3 5 1

4 7 1

5 8 1

6 6 1

7 8 1

8 5 1



10 TIÊU CHÍ ĐIỀU KIỆN 
(Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT, ngày 17/2/2025)

TC 1.3: 

CĐR của CTĐT phù hợp 
với Khung TĐQGVN và 

chuẩn CTĐT nhóm ngành

TC 1.6: 

CĐR của CTĐT được đo 
lường đánh giá tại thời 

điểm tốt nghiệp

TC 2.2: 

Cấu trúc và nội dung của 
CTĐT

TC 2.4: 

Đóng góp của từng học 
phần vào CĐR

TC 3.2: 

Hoạt động dạy và học 
được thiết kế tương 

thích với CĐR của CTĐT

TC 4.5: 

Các phương pháp đánh 
giá KQHT

TC 5.2: 

Số lượng và chất lượng 
đội ngũ GV, NCV

TC 6.1: 

Chính sách, tiêu chí và 
quy trình tuyển sinh

TC 7.3: 

Có thư viện, thư viện số
và nguồn học liệu CNTT-

truyền thông.

TC 8.2: 

Tỉ lệ việc làm, bao gồm 
cả tự tạo việc làm, khởi 
nghiệp và học tập nâng 

cao trình độ

 Tiêu chí điều kiện là tiêu chí có kết quả đánh giá bắt buộc phải ở mức "đạt", là tiêu chí cốt lõi.

 Chỉ cần không đạt 1 tiêu chí điều kiện -> CTĐT chỉ có thể “đạt có điều kiện” (2 năm) hoặc không đạt.



PHÂN TÍCH NỘI HÀM TIÊU CHÍ



CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC - TIN CẬY

GOING WITH QUALITYTIÊU CHUẨN 1: MỤC TIÊU VÀ CĐR CỦA CTĐT
Tiêu chí Nội dung tiêu chí

1.1
Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp và gắn kết với sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển 

của CSĐT; phù hợp với mục tiêu của GDĐH theo quy định tại Luật GDĐH.

1.2
CĐR của CTĐT được xây dựng rõ ràng; phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của CSĐT 

và được phổ biến đến các bên liên quan.

1.3
CĐR của CTĐT phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam và chuẩn CTĐT nhóm ngành, bao gồm CĐR 

chung và CĐR chuyên biệt.

1.4 CĐR của tất cả các học phần phải phù hợp và tương thích với CĐR của CTĐT đã công bố.

1.5 CĐR phản ánh rõ yêu cầu của các bên liên quan, đặc biệt là bên ngoài.

1.6 CĐR được đo lường đánh giá tại thời điểm tốt nghiệp.

Tiêu chuẩn năm

2016

Số tiêu chí

(2016)

Tiêu chuẩn năm

2025

Số tiêu chí

(2025)
Sự điều chỉnh và nội hàm thay đổi

Tiêu chuẩn 1: Mục

tiêu và chuẩn đầu ra

của CTĐT

3

Tiêu chuẩn 1: Mục

tiêu và chuẩn đầu

ra của CTĐT

6

• Tiêu chí 1.3: nhấn mạnh VQF, và TT 17/2021/TT-BGDĐT.
• Tiêu chí 1.4: Nội hàm không mới, nhấn mạnh xây dựng CĐR HP rõ ràng, 

tương thích CĐR CTĐT.
• Tiêu chí 1.6: tiêu chí mới yêu cầu về CĐR được đánh giá tại thời điểm tốt

nghiệp. 



Tiêu chí điều kiện 1.3

Bảng huong dan TC  dieu kien .docx
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GOING WITH QUALITY
TIÊU CHUẨN 2: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CTĐT

Tiêu chí Nội dung tiêu chí

2.1
Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần có đủ thông tin, được cập nhật, được phê duyệt và được công

bố công khai để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận.

2.2
Cấu trúc và nội dung của CTĐT được thiết kế và phát triển để bảo đảm người học đạt được CĐR và có khối

lượng học tập phù hợp với quy định.

2.3
Cấu trúc và nội dung của CTĐT được thiết kế và phát triển dựa trên phản hồi và nhu cầu của các bên liên

quan, đặc biệt là các bên liên quan bên ngoài.

2.4 Đóng góp của từng học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT là rõ ràng.

2.5 CTĐT có cấu trúc logic, trình tự hợp lý, có tính linh hoạt và tích hợp.

2.6

Cấu trúc và nội dung của CTĐT thể hiện rõ các học phần bắt buộc, tự chọn, lý thuyết, thực hành, trải nghiệm,

NCKH, các thành phần chính yếu và bổ trợ; cho phép người học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp của

bản thân

2.7
Cấu trúc và nội dung CTĐT được rà soát, đánh giá và cải tiến chất lượng theo quy trình, quy định; bảo đảm

tính cập nhật, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Tiêu chuẩn

2016

Số tiêu chí

(2016)
Tiêu chuẩn 2025

Số tiêu chí

(2025)
Sự điều chỉnh và nội hàm thay đổi

Tiêu chuẩn 2: 

Bản Mô tả CTĐT

Tiêu chuẩn 3: 

Cấu trúc và nội

dung CTDH

3

Gộp vào Tiêu

chuẩn 2: Cấu trúc

và nội dung CTĐT

7 (TC 2.1, 

2.2, phần

nào 2.4)

• Tiêu chuẩn 2 (TT 04/2025) tích hợp TC 2 và 3 của TT 04/2016: không mới.

• Bổ sung quy định về khối lượng học tập phù hợp với quy định (TC 2.1), cấu trúc

và nội dung chương trình thể hiện rõ các loại học phần và cho phép người học

lựa chọn định hướng nghề nghiệp (Tiêu chí 2.6), yêu cầu đảm bảo tính linh hoạt

của CTĐT, phù hợp với học chế tín chỉ.
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GOING WITH QUALITYTIÊU CHUẨN 3: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Tiêu

chí
Nội dung tiêu chí

3.1
Triết lý giáo dục của CSĐT được tuyên bố rõ ràng, được phổ biến đến các bên liên quan và được

truyền tải vào các hoạt động dạy và học.

3.2 Hoạt động dạy và học được thiết kế tương thích với chuẩn đầu ra của CTĐT.

3.3
Hoạt động dạy và học thể hiện việc học tập chủ động, thúc đẩy việc học tập, hình thành và phát triển

phương pháp học tập và khả năng học tập suốt đời của người học.

3.4
Hoạt động dạy và học thúc đẩy người học đưa ra ý tưởng mới, sáng kiến, đổi mới sáng tạo và tinh

thần khởi nghiệp.

3.5
Quá trình dạy và học được cải tiến thường xuyên để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và
thúc đẩy việc học tập, đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT.

Tiêu chuẩn năm

2016

Số tiêu 

chí 

(2016)

Tiêu chuẩn

năm 2025

Số tiêu chí 

(2025)
Sự điều chỉnh và nội hàm thay đổi

Tiêu chuẩn 4: 

Phương pháp tiếp

cận trong dạy và

học

3

Tiêu chuẩn 3: 

Hoạt động dạy

và học

5

 Tiêu chí 3.1: bổ sung triết lý giáo dục được truyền tải vào dạy học

 Tiêu chí 3.4 nhấn mạnh về năng lực sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp

của NH

 Tiêu chí 3.5 là Tiêu chí 10.3 cũ
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TIÊU CHUẨN 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Tiêu chí Nội dung tiêu chí

4.1 Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học đa dạng, tương thích với CĐR của CTĐT.

4.2
Có các quy định rõ ràng về đánh giá kết quả học tập, quy trình phúc khảo, được phổ biến đến người học và

được triển khai thực hiện một cách nhất quán.

4.3
Các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá kết quả học tập, xét công nhận kết quả học tập, xét tốt nghiệp được phổ

biến đến người học và được triển khai thực hiện một cách nhất quán.

4.4
Các phương pháp đánh giá kết quả học tập được thể hiện qua ma trận, tiêu chí và mức độ đánh giá, đáp án,

thang điểm chi tiết, kế hoạch đánh giá và các quy định cụ thể để bảo đảm độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.

4.5
Các phương pháp đánh giá kết quả học tập bảo đảm đo lường được mức độ đạt CĐR của từng học phần và

CĐR của CTĐT.

4.6
Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời cho người học để người học cải thiện việc học tập, phương pháp học

tập và kết quả học tập.

4.7
Việc đánh giá kết quả học tập và các quy định về đánh giá kết quả học tập được định kỳ rà soát và cải tiến để

bảo đảm đo lường được CĐR của CTĐT, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.

Tiêu chuẩn 

năm 2016

Số tiêu chí 

(2016)

Tiêu chuẩn 

năm 2025

Số tiêu 

chí 

(2025)

Sự điều chỉnh và nội hàm thay đổi

Tiêu chuẩn 5: 

Đánh giá kết

quả học tập

của người học

5

Tiêu chuẩn 4: 

Đánh giá kết

quả học tập

7

• Bổ sung yêu cầu: tiêu chuẩn và quy trình đánh giá kết quả học tập, xét công nhận kết 

quả học tập, xét tốt nghiệp được phổ biến và được triển khai nhất quán (TC 4.3).

• Bổ sung yêu cầu: phương pháp đánh giá kết quả học  tập  bảo  đảm  đo lường được 

mức độ đạt CĐR của từng học phần và CĐR của CTĐT (TC 4.5)
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CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC - TIN CẬY

GOING WITH QUALITY
Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

Tiêu chí Nội dung tiêu chí

5.1
Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tham gia CTĐT được thực hiện nhằm bảo đảm về số

lượng và chất lượng đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, NCKH và kết nối PVCĐ.

5.2

Số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đáp ứng yêu cầu thực hiện CTĐT theo quy định;

khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát để cải tiến chất lượng

đào tạo, NCKH và kết nối PVCĐ.

5.3
Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định, được đánh giá và được thông tin tới các bên

có liên quan trực tiếp.

5.4 Giảng viên, nghiên cứu viên được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực và kinh nghiệm.

5.5
Việc bổ nhiệm/thăng tiến của giảng viên, nghiên cứu viên dựa trên hệ thống đánh giá năng lực, kết quả giảng

dạy, thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết nối PVCĐ

5.6
Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của giảng viên, nghiên cứu viên được xác định rõ ràng theo quy định và

được phổ biến để tất cả giảng viên, nghiên cứu viên hiểu rõ và thực hiện.

5.7
Nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên được xác định có tính

hệ thống; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được triển khai để đáp ứng nhu cầu.

5.8
Công tác quản lý để đánh giá chất lượng giảng dạy, NCKH và PVCĐ của giảng viên, nghiên cứu viên bao gồm

cả việc khen thưởng và công nhận được triển khai theo quy định, quy trình cụ thể.

Tiêu chuẩn năm 2016
Số tiêu chí

(2016)

Tiêu chuẩn năm

2025

Số tiêu chí

(2025)
Sự điều chỉnh và nội hàm thay đổi

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ
giảng viên, nghiên cứu
viên

7
Tiêu chuẩn 5: Đội

ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên

8 • Nội hàm tiêu chí không mới
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CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC - TIN CẬY

GOING WITH QUALITY
Tiêu chuẩn 6: Các dịch vụ hỗ trợ người học

Tiêu chí Nội dung tiêu chí

6.1
Chính sách, tiêu chí và quy trình tuyển sinh được xác định rõ ràng theo yêu cầu của CTĐT; được công bố công

khai và được cập nhật.

6.2
Năng lực của đội ngũ cung cấp dịch vụ hỗ trợ được xác định rõ ràng trong tiêu chí tuyển dụng, trong phân công

nhiệm vụ và được đánh giá để bảo đảm phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.

6.3
Kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đối với dịch vụ hỗ trợ người học (học thuật và phi học thuật) được xây dựng, thực

hiện để bảo đảm đáp ứng đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, NCKH và kết nối PVCĐ.

6.4

Có hệ thống quản lý đào tạo phù hợp để giám sát, ghi nhận được tiến độ, kết quả học tập và khối lượng học

tập của người học; việc phản hồi cho người học và hoạt động khắc phục bất cập được triển khai kịp thời và

giúp người học cải thiện việc học tập.

6.5
Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải

thiện việc học tập và tăng khả năng có việc làm của người học

6.6 Các dịch vụ hỗ trợ người học được định kỳ đánh giá, đối sánh và cải tiến chất lượng.

Tiêu chuẩn năm 2016
Số tiêu chí 

(2016)
Tiêu chuẩn 
năm 2025

Số tiêu chí 
(2025)

Sự điều chỉnh và nội hàm thay đổi

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ
nhân viên

Tiêu chuẩn 8: Người
học và hoạt động hỗ
trợ người học

7

5

Tiêu chuẩn 6: 
Các dịch vụ hỗ
trợ người học

6

• Thông tư 04/2025: tích hợp Tiêu chuẩn về đội ngũ nhân viên và hoạt động hỗ trợ
NH. Một phần về đội ngũ nhân viên được quy định trong Tiêu chuẩn 6 và 7 của
Thông tư mới.

• Tiêu chí 6.6 là tiêu chí 10.5 cũ, tập trung các dịch vụ hỗ trợ mềm (không bao gồm
thư viện, IT, CSVC, labs)

• Tiêu chí 6.3, 6.5 như 8.4 cũ

• Tiêu chí 6.4 như 8.3 cũ (lập kế hoạch và triển khai cung cấp dịch vụ hỗ trợ như
hoạt động ngoại khóa, tư vấn học tập, theo dõi tiến độ và hỗ trợ, hỗ trợ việc làm). 
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CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC - TIN CẬY

GOING WITH QUALITYTIÊU CHUẨN 7: CƠ SỞ HẠ TẦNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT
Tiêu chí Nội dung tiêu chí

7.1
Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để triển khai

CTĐT, để hỗ trợ triển khai hoạt động đào tạo, NCKH và kết nối PVCĐ.

7.2
Các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và trang thiết bị đầy đủ theo yêu cầu của CTĐT, được cập nhật, được

sử dụng hiệu quả đáp ứng yêu cầu của người học, giảng viên và nghiên cứu viên.

7.3
Có thư viện, thư viện số và nguồn học liệu được cập nhật đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, có

cập nhật tiến bộ về công nghệ thông tin - truyền thông.

7.4

Có hệ thống CNTT, hạ tầng mạng và máy tính dễ dàng tiếp cận và sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người học,

giảng viên, nghiên cứu viên, đội ngũ quản lý và nhân viên trong các hoạt động giảng dạy, NCKH, kết nối PVCĐ

và quản lý hành chính.

7.5
Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan thiên nhiên tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, NCKH và sự thoải

mái cho người học.

7.6
Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến các nhu cầu của các

nhóm người học đặc thù, chuyên biệt (nếu có).

7.7
Năng lực đội ngũ hỗ trợ về CSVC và trang thiết bị được xác định và được đánh giá đáp ứng nhu cầu các bên

liên quan.

7.8 Chất lượng cơ sở vật chất phục vụ CTĐT được định kỳ đánh giá và cải tiến.

Tiêu chuẩn năm

2016

Số tiêu chí

(2016)

Tiêu chuẩn năm

2025

Số tiêu chí

(2025)
Sự điều chỉnh và nội hàm thay đổi

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở

vật chất và trang

thiết bị

5

Tiêu chuẩn 7: Cơ sở

hạ tầng, cơ sở vật

chất và trang thiết

bị

8 Nhấn mạnh phần mềm đáp ứng yêu cầu đào tạo trực tuyến.



Bảng huong dan TC  dieu kien .docx
Bảng huong dan TC  dieu kien .docx


CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC - TIN CẬY

GOING WITH QUALITYTiêu chuẩn 8: Đầu ra và kết quả đầu ra

Tiêu chí Nội dung tiêu chí

8.1 Tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học được giám sát để cải tiến chất lượng.

8.2
Tỷ lệ việc làm bao gồm cả tự tạo việc làm, khởi nghiệp và học nâng cao trình độ của người học được xác

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

8.3
Hoạt động nghiên cứu khoa học và sản phẩm sáng tạo, sáng chế của người học, giảng viên và nghiên cứu

viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

8.4 Dữ liệu về mức độ đạt CĐR của người học được giám sát để cải tiến chất lượng.

8.5 Mức độ hài lòng của các bên liên quan được giám sát để cải tiến chất lượng.

Tiêu chuẩn năm 

2016

Số tiêu 

chí (2016)

Tiêu chuẩn 

năm 2025

Số tiêu chí 

(2025)
Sự điều chỉnh và nội hàm thay đổi

Tiêu chuẩn 11: Kết

quả đầu ra
5

Tiêu chuẩn 8: 

Đầu ra và kết

quả đầu ra

5

Bổ sung yêu cầu:

• Xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng tỷ lệ khởi 

nghiệp và học nâng cao trình độ của người học (TC 8.2)

• Xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng hoạt động

NCKH và sản phẩm sáng tạo (TC 8.3).

• Kết quả đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra của người học (TC 8.4)
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HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ 
THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2025/TT-BGDĐT NGÀY 17/02/2025



TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

 HĐ TĐG có số lượng thành viên là số lẻ và có ít nhất 9 thành

viên, do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc CSĐT quyết định thành

lập cho từng CTĐT.

 Báo cáo TĐG được công khai trên trang thông tin điện tử của

CSĐT để các tổ chức, cá nhân quan tâm tham khảo.



TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

Thành phần HĐ TĐG CTĐT bao gồm:

 Chủ tịch HĐ là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng CSĐT;

 Phó chủ tịch là một Phó hiệu trưởng và Trưởng đơn vị chuyên môn có

CTĐT được đánh giá, trong đó có một phó chủ tịch kiêm trưởng ban

thư ký;

 Các thành viên khác gồm: đại diện hội đồng trường là người của cơ sở

đào tạo, đại diện hội đồng khoa học và đào tạo; lãnh đạo các đơn vị

chuyên môn và đơn vị quản lý có liên quan; GV có kinh nghiệm tham

gia tổ chức các hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ thuộc CTĐT được

đánh giá;

 Đại diện người học của CTĐT được đánh giá



TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

Thành phần HĐ TĐG CTĐT bao gồm:

 Hội đồng TĐG có ban thư ký giúp việc, bao gồm người của đơn vị

chuyên trách về BĐCL giáo dục, lãnh đạo đơn vị và các GV của CTĐT

được đánh giá và người của các đơn vị liên quan khác; trưởng ban

thư ký là phó chủ tịch hội đồng;

 Các công việc cụ thể của HĐ TĐG được phân công cho các nhóm

công tác chuyên trách gồm các thành viên của hội đồng tự đánh giá và

ban thư ký.

 Mỗi nhóm công tác chuyên trách có ít nhất 03 người, phụ trách một

đến hai tiêu chuẩn và do một thành viên của hội đồng tự đánh giá

(không phải là đại diện người học) phụ trách.



 Hằng năm, CSĐT triển khai kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT

theo các kiến nghị của HĐ KĐCLGD, báo cáo với cơ quan quản lý trực

tiếp về kết quả cải tiến chất lượng và việc khắc phục những tồn tại đã

được chỉ ra trong báo cáo ĐGN.

 Sau khi CTĐT được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, CSĐT thực

hiện việc tự đánh giá giữa chu kỳ, báo cáo Bộ GDĐT, và tổ chức

KĐCLGD, cập nhật vào phần mềm Quản lý Hệ thống BĐ và KĐCLGD ĐH.

 Trong thời gian tối thiểu 09 tháng trước khi giấy chứng nhận KĐCLGD

CTĐT hết hạn, CSĐT thực hiện TĐG CTĐT chu kỳ tiếp theo, làm rõ các

cải tiến chất lượng so với chu kỳ liền trước đó, đăng ký với tổ chức

KĐCLGD để kiểm định chu kỳ tiếp theo.

TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG



QUY TRÌNH CHUNG VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

Định kỳ hằng năm:
 Thu thập và phân tích dữ liệu: Khoa thu thập thông tin từ nhiều nguồn,

bao gồm:

 Báo cáo ĐGN các CTĐT, CSGD.

 Phản hồi và yêu cầu của các bên liên quan từ SV, GV, cựu SV,

nhà tuyển dụng lao động, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả của

CTĐT (có sự hỗ trợ từ các phòng).

 Các yêu cầu từ Chuẩn CSGD và các yêu cầu/quy định của Bộ GDĐT

 …



QUY TRÌNH CHUNG VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

Định kỳ hằng năm:

 Đánh giá nội bộ: Các khoa tiến hành rà soát CTĐT và TĐG CTĐT

của đơn vị dựa trên 8 tiêu chuẩn, 52 tiêu chí của TT 04/2025 (chỉ

cần theo check list), lưu trữ dữ liệu, MC liên quan để phục vụ KĐ lại (sau

2-5-7 năm).

 Kết quả đánh giá nội bộ: báo cáo đánh giá nội bộ CTĐT, PP kiểm tra

đánh giá, các loại khảo sát, ý kiến các bên liên quan, kết quả đầu ra,

việc làm, nhân lực, NCKH, PVCĐ,…

 Báo cáo và đề xuất cải tiến: Kết quả đánh giá hằng năm được tổng hợp

thành báo cáo ngắn gọn, trong đó nêu rõ các điểm mạnh, điểm yếu,

các biện pháp cải tiến, kết quả cải tiến.

 9 tháng trước KĐ chu kỳ tiếp theo: TĐG CTĐT (cập nhật MC và viết báo

cáo TĐG).



TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Tiếp cận đánh giá
theo nguyên lý

Tiếp cận đánh giá theo
nguyên lý khởi đầu
chậm hơn nhưng lợi ích
lâu dài hơn trong cải
tiến chất lượng. Tiếp
cận theo quy định
nhanh đạt kết quả hơn
nhưng có xu hướng
giảm dần

Nguyên lý



• ĐBCL là toàn bộ các hoạt động, quy trình quản lý và đánh giá

có kế hoạch và hệ thống được tiến hành liên tục nhằm duy trì và

đảm bảo sự cải tiến chất lượng liên tục; giám sát và đánh giá

được hoạt động của CSGD, CTĐT.

• Khoa → thực hiện ĐBCL thế nào?

• Phòng → thực hiện ĐBCL thế nào?

• Vai trò dẫn dắt của Đơn vị ĐBCL: hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị

bằng các quy định, biểu mẫu thực hiện, theo dõi giám sát việc
thực hiện ĐBCL của các đơn vị.





Lập kế hoạch

🟃 Trao đổi mục đích

🟃 Tổ chức nhóm

🟃 Lập kế hoạch
🟃 Nắm rõ bộ tiêu chuẩn AUN-

QA & quy trình

Thực hiện

🟃 Tự đánh giá

🟃 Thu thập dữ liệu & minh chứng

🟃 Xóa lỗ hổng, điểm yếu

🟃 Viết SAR

🟃 Xem lại SAR

Kiểm tra

🟃 Xác minh kiểm tra

SAR

🟃 Thu thập phản hồi

Hành động

🟃 Cải thiện ĐBCL

🟃 Hoàn thiện SAR

🟃 Trao đổi SAR

🟃 Chuẩn bị kiểm

định

Quản lý sự thay đổi



 Giai đoạn đầu chưa nên viết ngay báo cáo TĐG

 Nên định kỳ rà soát CTĐT hằng năm; chuẩn bị các dữ liệu, MC, thông tin

từ các bên liên quan, làm và lưu báo cáo ngắn gọn về điểm mạnh, điểm

yếu liên quan đến CTĐT  sau một thời gian mới bắt đầu viết báo cáo

TĐG trên cơ sở tập hợp đầy đủ các MC.

 Có giải pháp khắc phục sớm ngay những điểm yếu có thể khắc phục

được.

 Có kế hoạch cải tiến ở cấp trường, cấp khoa  có thể lồng ghép vào kế

hoạch ĐBCL CSGD hằng năm.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



 Báo cáo TĐG phải thể hiện được sự đánh giá (không chỉ mô tả mà còn phải

phân tích/ nhận định làm rõ ưu điểm, hạn chế).

 Là cơ sở để cải tiến và đánh giá.

 Viết theo format quy định của TT 04/2025/TT-BGDĐT

 Minh họa cụ thể cái gì, ở đâu, khi nào, ai thực hiện và như thế nào, cơ chế

ĐBCL được thực hiện nhằm hoàn thiện các tiêu chí.

 Chú ý các dữ liệu và thông tin (minh chứng khách quan) trực tiếp liên quan

đến tiêu chuẩn, tiêu chí. Cung cấp xu hướng và thống để chỉ rõ mức độ thành

công của quá trình thực hiện

 Báo cáo TĐG phải cho thấy cả quá trình từ khi bắt đầu cho đến khi cải tiến

 Phải có danh mục các chữ viết tắt và thuật ngữ được sử dụng trong báo cáo

TĐG .

MỘT SỐ LƯU Ý KHI VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ



QUY TRÌNH, CHU KỲ KĐCLGD

Đánh giá ngoài

Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng



Thành lập Hội đồng tự đánh giá 

(số lẻ, ít nhất 09 thành viên)

Lập kế hoạch tự đánh giá

Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng

Tự đánh giá mức đạt của các tiêu chí

Viết báo cáo tự đánh giá

Lưu trữ và sử dụng báo cáo tự đánh giá

Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành BC TĐG

CSĐT 

thuộc Bộ 

Công an, 

Bộ Quốc 

phòng

Cập nhật danh 

sách các 

CTĐT hoàn 

thành BC TĐG 

lên Hệ thống 

của Bộ GDĐT

Gửi 

thông 

báo về 

Bộ 

GDĐT 

(qua Cục 

QLCL)

Cơ sở 

đào tạo 

khác

Gửi văn bản và BC TĐG cho cơ 

quan quản lý trực tiếp

Thực hiện các kế hoạch 

cải tiến chất lượng 

Cập nhật BC TĐG lên website và Hệ 

thống của Bộ GDĐT

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
(Mục 2, Chương II, Thông tư 04/2025)



TT 38/2013 (Điều 14-20) TT 04/2025 (Điều 22-29)

Đăng ký đánh

giá ngoài

 Sau khi công bố báo cáo tự đánh giá tối thiểu 30 

ngày (Điều 14.1)

 Sau khi công bố báo cáo tự đánh giá tối thiểu 20 

ngày làm việc (Điều 22.1)

Thẩm định báo

cáo

 Thời gian: 30 ngày từ khi ký hợp đồng

Kết quả: chưa đạt (hoàn thiện) hoặc đạt (Điều 

15.2)

 Thời gian: 20 ngày làm việc từ khi hợp đồng có 

hiệu lực

 Kết quả: 3 mức (chưa đạt, cơ bản đạt, đạt) (Điều 

23.2)

Đoàn đánh giá

ngoài

 5-7 thành viên (Điều 16.1)

 Trưởng đoàn: Trưởng/Phó khoa hoặc tương 

đương; Thư ký: thành viên tổ chức kiểm định

 Tối thiểu 3 thành viên, tăng theo số CTĐT (2-8 

thành viên cho 2-6 CTĐT) (Điều 24.2)

 Trưởng đoàn: lãnh đạo cấp khoa trở lên; Thư ký: 

kiểm định viên cơ hữu

Trình tự đánh

giá

1. Nghiên cứu hồ sơ

2. Khảo sát sơ bộ

3. Khảo sát chính thức

4. Dự thảo báo cáo

5. Hoàn thiện báo cáo (Điều 17)

1. Nghiên cứu hồ sơ

2. Khảo sát sơ bộ (1 ngày)

3. Khảo sát chính thức (3-5 ngày)

4. Dự thảo báo cáo

5. Hoàn thiện báo cáo (Điều 28)

Khảo sát sơ bộ  Không quy định thời gian cụ thể (Điều 17.2)  1 ngày, có thể trực tuyến (Điều 28.2)

Khảo sát chính

thức
 Không quy định thời gian cụ thể (Điều 17.3)  3-5 ngày, kết hợp trực tiếp/trực tuyến (Điều 28.3)

Dự thảo báo cáo
 Gửi cơ sở giáo dục trong 15 ngày làm việc, cần 2/3 

thành viên đồng ý (Điều 17.4)

 Gửi trong 10 ngày làm việc, cần 2/3 thành viên 

đồng ý (Điều 28.4)

Phản hồi của cơ

sở
 15 ngày làm việc để phản hồi (Điều 20.4)  10 ngày làm việc để phản hồi (Điều 28.5.a)

Hoàn thiện báo

cáo

 Gửi cơ sở giáo dục sau khi tiếp thu/bảo lưu ý kiến 

(Điều 17.5)

 Gửi trong 10 ngày làm việc sau phản hồi, cập nhật

HEMIS (Điều 28.5)

Một số

thay đổi

của Quy 

trình thẩm

định, đánh

giá và công

nhận chất

lượng

CTĐT



CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC - TIN CẬY

GOING WITH QUALITY

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


